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Giờ sinh hoạt Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu 

Đón trẻ - Thể 

dục sáng 

- Thói quen chào hỏi người lớn khi gặp mặt. 

- Biết cất đồ đúng nơi quy định. 

- Tập các bài tập phát triển nhóm cơ và hô hấp. 

- Tập bài tập béo phì: nhảy lò cò, chạy nhanh, bật ếch... 

(MT 1) 

Trò chuyện 

sáng 

- Trò chuyện với trẻ 

về 2 ngày nghỉ cuối 

tuần. 

 

 

 

 

 

- Trò chuyện với trẻ 

về kỹ năng an toàn 

khi tham gia giao 

thông. 

- Giáo dục trẻ đội mũ 

bảo hiểm khi đi học 

đến trường. 

(MT 30) 

 

- Dạy trẻ biết quan 

tâm, chia sẻ với bạn. 

 

 

 

 

 

 

- Chơi các trò chơi với 

các ngon tay "Ngón tay 

nhúc nhích", "Con chim 

xinh". 

 

 

 

 

- Dạy trẻ biết nói với 

người lớn khi bị đau, 

chảy máu, sốt 

(MT 22) 

 

 

 

 

Học 

Quy tắc sắp xếp của 

2 đối tượng 

(MT 50) 

Ném trúng đích 

ngang (xa 2m) 

(MT 4) 

Kể chuyện "Xe lu và 

xe ca" 

(MT 66) 

Vỗ tay theo tiết tấu 

nhanh "Em đi chơi 

thuyền" 

Không mở cửa cho 

người lạ vào nhà 

(MT 91) 



 

 

 

Bé làm bánh mì 

sanwich 

(MT 16) 

Đọc thơ "Đèn giao 

thông" 

(MT 67, MT 72) 

(MT 112) 

 

 

 

 

 

Chơi ngoài trời 

- Quan sát: chuột hamter, con thỏ... 

- TCVĐ: cáo và thỏ, chèo thuyền trên cạn, đi qua vật cản mang bóng về đích... 

- TCDG: đua ngựa, lùa vịt, đá gà, ném còn, nhảy dây... 

- Chơi tự do: ném vòng, bật ếch, đưa bóng về đích, kéo bóng, đánh cầu, ném trúng đích, đá bóng vào khung 

thành, lắc bóng nước, dán hình tạo cánh bướm, chơi tự do với lá, cát, nước... 

Hoạt động vui 

chơi 

Trò chơi giả bộ có cốt truyện: 

- Nội dung cốt chuyện chưa có sự gắn kết nhưng theo trình tự cốt truyện (cô quan sát, gợi hỏi và động viên trẻ 

kể chuyện). 

- Trẻ sử dụng những vật dụng có sẵn trong bộ đồ chơi khi chơi giả bộ. 

- THGB có sự mở rộng có sự gợi ý của cô (cô tạo tình huống, tạo điều kiện cho trẻ chơi tự do với nhau). 

Chuẩn bị: 

+ Góc phân vai: trang phục, bàn, bếp nướng, thùng ATM, tiền giấy tự tạo, các loại đồ ăn tự tạo (tôm, cua, bò 

cuộn nấm kim châm, xúc xích, đùi gà, nấm, sushi, pizza, gỏi cuốn, thịt xiên, bắp, xà lách, thanh long, dưa 

hấu….), dĩa, chén, muỗng, giỏ…. 

+ Góc kể chuyện: khung tranh, nhân vật rời, rối tay, rối que, tranh truyện... 

Trò chơi xây dựng: 

- Mô hình xây dựng là ý tưởng độc lập của trẻ. 

- Trẻ sử dụng các nguyên vật liệu xây dựng một cách sáng tạo . 

- Xem MHXD là kết quả chung của nhóm. 

- Thói quen tự lấy và cất đồ chơi nhanh nhẹn, gọn đẹp và đúng nơi qui định 

Chuẩn bị: khối gỗ, cây xanh, lõi chỉ, nắp chai, hộp nhựa, chai sữa, lắp ráp, hàng rào, bìa cạt tông, lõi giấy, sỏi, 

đá cuội, vỏ chai, các con vật, chậu cây, ly giấy, dĩa nhựa... 



Trò chơi có luật 

- Trẻ thực hiện đúng, phù hợp với mục tiêu trò chơi. 

- Trẻ thể hiện sự hứng thú khi được chơi với nhau. 

- Thói quen tự lấy và cất đồ chơi đúng nơi quy định. 

- Toán: Thực hành ghép hình học, đôminô chữ số và số lượng, bảng chun học toán, tìm cặp đôi, nhận biết tay 

trái, tay phải, ghép đôi, xếp tương ứng, thực hiện bài tập toán, ... 

- Tạo hình: vẽ, xé, dán ô tô tải, chiếc thuyền, nặn, in hình theo ý thích.... 

+ Chuẩn bị: giấy A4, bút màu, đất nặn, bảng con, khăn tạo hình, giấy thủ công, kéo, hồ dán, NVL mở, chậu 

cây… 

- Âm nhạc: Hát và vận động các bài hát đã học (hát, vỗ tay, nhún nhảy, lắc lư). 

+ Chuẩn bị: Phách tre, lục lạc, trống, xúc xắc, mũ múa, hoa múa, cài, micro, loa... 

- Khám phá: bong bóng tự thổi, sự thấm hút giấy, nam châm, hạt gạo nhảy múa... 

- Đọc sách: Tập đọc sách đúng hướng. Xem đọc sách, tranh truyện đọc khác nhau. 

+ Chuẩn bị: Các loại truyện tranh, sách được dán ký hiệu… 

- Vận động: lăn bóng vào ly, ném vòng, búng thun, gắp sỏi... 

(MT 82, MT 109, MT 12, MT 73) 

Vệ sinh, ăn, 

ngủ 

- Rèn luyện kỹ năng rửa tay, lau mặt, đánh răng. 

- Dạy trẻ nhận biết các món ăn, giáo dục trẻ ăn đa dạng các loại thức ăn, phòng chống bệnh dư cân và suy dinh 

dưỡng. 

- Nhắc trẻ nhai kỹ thức ăn, khi ăn không làm cơn rơi vãi ra bàn. 

- Lấy và cất gối nệm gọn gàng, đúng nơi quy định. 

(MT 18) 

Sinh hoạt chiều 

- Dạy hát "Em đi 

chơi thuyền" 

- Nghe bài hát "Bạn 

- Thực hiện vở bài tập 

khám phá khoa học 

trang 22, 23. 

- Thực hiện vở bài tập 

khám phá khoa học 

trang 22, 23. 

- Đọc bài vè "Thương 

con ba ba". 

(MT 67, MT 72) 

- Trẻ sắp xếp, lau dọn 

đồ dùng đồ chơi. 

- Tuyên dương cuối 



ơi có biết". 

(MT 67) 

 

 

 

 

 

 

tuần. 

 


